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Bài 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

Câu 1: Môi trường sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường sống chủ yếu nào kể tên và cho ví dụ?
- Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật.

- Có 4 loại môi trường sống chủ yếu:

+ Môi trường nước: tôm, cá, tảo, rong biển...

+ Môi trường trong đất: giun đất, chuột chũi, dế...

+ Môi trường trên mặt đất – không khí: cây bàng, cây phượng, chó, mèo...

+ Môi trường sinh vật: giun đũa, sán lá gan, rận...
Câu 2: Nhân tố sinh thái của môi trường là gì? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào, kể tên và cho ví dụ?
- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động đến sinh vật.

- Có 2 nhóm nhân tố sinh thái:

+ Nhân tố sinh thái vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, đất, đá , mưa...

+ Nhân tố sinh thái hữu sinh:

· Nhân tố sinh thái các sinh vật khác: Thực vật, động vật, vi sinh vật, nấm, địa y...

· Nhân tố sinh thái con người: Tích cực: cải tạo, nuôi dưỡng, lai ghép...

                                            Tiêu cực: săn bắn, chặt, đốt phá...

Câu 3: Giới hạn sinh thái là gì? Cho ví dụ?
- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
Ví dụ: Giới hạn chịu đựng của cá rô phi đối với nhiệt độ là từ 5oC đến 42oC

Bài 44: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT

Câu 4 : Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào? Cho ví dụ? Nêu ý nghĩa của mối quan hệ đó?
· Hỗ trợ : khi gặp điều kiện thuận lợi, khi nhóm sinh vật tìm thức ăn, bảo vệ lãnh thỗ, bảo vệ bầy đàn

* Ví dụ : Các con linh cẩu hổ trợ săn mồi.

* Ý nghĩa: Giúp nhau tìm thức ăn tốt hơn. Tăng khả năng chống chọi của sinh vật với điều kiện bất lợi của môi trường. 
· Cạnh tranh : khi gặp điều kiện bất lợi như số lượng cá thể quá cao dẫn đến cạnh tranh thức ăn, nơi ở, đực cái, ... một số cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến Quần thể tự cân bằng.
* Ví dụ: Các cây thông vươn cao để giành ánh sáng.

* Ý nghĩa: Làm giảm bớt sự cạnh tranh về thức ăn, nơi ở giữa các cá thể và hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn; hạn chế sự gia tăng số lượng cá thể vượt quá mức hợp lí.
Câu 5 : Nêu mối quan hệ khác loài giữa các sinh vật? Cho ví dụ.

Các sinh vật khác loài có mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối địch.

· Hỗ trợ

+ Cộng sinh : sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

Ví dụ: 
· Vi khuẩn sống trong nốt sần rễ cây họ đậu

· Hải quỳ bám trên tôm kí cư (tôm ở nhờ)
· Tảo và nấm -> địa y

+ Hội sinh : Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, một bên có lợi còn bên kia không có lợi cũng không có hại.
Ví dụ : 
· Địa y sống bám trên cành cây
· Cá ép bám vào rùa biển nhờ đó được đưa đi xa.

· Đối địch

+ Cạnh tranh : Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi ở, các điều kiện khác của môi trường. Các loài kiềm hãm sự phát triển của nhau.

Ví dụ : 

· Trên một cánh đồng lúa khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm.
· Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng.
+ Ký sinh - nửa ký sinh : Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác lấy các chất dinh dưỡng, máu từ sinh vật đó.

Ví dụ :
· Giun đũa sống trong ruột người.

· Rận và bét sống bám trên da trâu bò.

+ Sinh vật ăn sinh vật khác : Gồm các trường hợp động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt con mồi, thực vật bắt sâu bọ.

Ví dụ:
· Cây nắp ấm bắt côn trùng.
· Hổ ăn thịt hươu nai.
BÀI 49 : QUẦN XÃ SINH VẬT
Câu 6 : Thế nào là một quần xã sinh vật ?Cho ví dụ? Quần xã sinh vật khác với quần xã thể sinh vật như thế nào ?

· Quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống chung trong một không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.
· Vd: Quần xã rừng ngập mặn ven biển
	Quần thể sinh vật
	Quần xã sinh vật

	· Là tập hợp các cá thể cùng loài sống trong một khoảng không gian nhất định ở một thời điểm nhất định.

· Được hình thành trong một thời gian ngắn.

· Các cá thể trong quần thể có mối quan hệ cùng loài.
	· Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một không gian xác định.

· Được hình thành trong một quá trình lịch sử lâu dài.

· Các sinh vật có mối quan hệ khác loài


Câu 7: Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng trong quần xã sinh vật?
- Loài ưu thế: là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.

- Loài đặc trưng: Là loài chỉ có ở 1 quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác
Vận dụng: Trên thảo nguyên có các loài động vật móng guốc, các loài cỏ thấp, các loài chim ăn thịt, sư tử, linh miêu. Hãy cho biết loài nào là loài ưu thế, loài nào là loài đặc trưng?
- Loài đặc trưng: cỏ thấp

- Loài ưu thế: động vật móng guốc.
Câu 8: Quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:Thế nào là khống chế sinh học?Thế nào là cân bằng sinh học ? Cho ví dụ?

· Khống chế sinh học : Là hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị kìm hãm bởi số lượng cá thể của quần thể kia.

Ví dụ : Điều kiện khí hậu thuận lợi -> cây cối xanh tốt -> sâu ăn lá tăng -> chim ăn sâu tăng khi số lượng chim ăn sâu tăng quá nhiều, chim ăn nhiều sâu -> số lượng sâu giảm -> số lượng chim cũng giảm.
Vậy số lượng chim ăn sâu bị khống chế bởi nguồn thức ăn là sâu ăn lá.

· Cân bằng sinh học : Nhờ có khống chế sinh học mà số lượng cá thể của quần thể luôn dao động quanh vị trí ổn định. Nhờ đó số lượng cá thể quần thể của quần xã được duy trì ở một mức độ nhất định, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã.
BÀI 50 : HỆ SINH THÁI
Câu 9: Thế nào là một hệ sinh thái ? Cho ví dụ về một hệ sinh thái và phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó

· Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã. Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

Ví dụ : hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

· Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm :

· Thành phần vô sinh : Đá, đất, nước, thảm mục, lá khô, nhiệt độ, ánh sáng, ...

· Thành phần hữu sinh : 

· Sinh vật sản xuất : Thực vật

· Sinh vật tiêu thụ : Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt

· Sinh vật phân giải : Vi khuẩn, vi sinh vật, nấm, ...

Câu 10: Thế nào là một chuỗi thức ăn ?

· Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau thụ.
Ví dụ : Lá khô -> giun đất -> gà -> cáo -> vi sinh vật.


Lá cây -> sâu ăn lá -> chuột -> cầy -> hổ -> vi sinh vật.
Câu 11: Thế nào là một lưới thức ăn?

· Lưới thức ăn gồm các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

· Một lưới thức ăn hoàn chỉnh có 3 thành phần chủ yếu :

· Sinh vật sản xuất : Thực vật

· Sinh vật tiêu thụ : Động vật ăn thực vật, động vật ăn đông vật

· Sinh vật phân giải : Vi khuẩn, vi sinh vật, nấm, địa y, ...

Bài 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Câu 12: Ô nhiễm môi trường là gì?

· Ô nhiễm môi trường: là hiện tượng môi trường tự nhiên bị nhiễm bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật khác.
· Ô nhiễm môi trường do :

+ Hoạt động của con người : đốt nhiên liệu trong công nghiệp, sinh hoạt, ...

+ Hoạt động tự nhiên : Núi lửa phun trào, lũ lụt, ...

Câu 13: Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?

a) Ô nhiễm do các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt :

· Nguyên nhân : Do quá trình đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp, giao thông vận tải và đun nấu ...

· Hậu quả: Gây bệnh đường hô hấp, gây hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ôzôn.

b/ Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học:

·  Nguyên nhân: Do sử dụng các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm,….dùng không đúng cách và dùng quá liều lượng.

·  Hậu quả: Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, gây bất lợi cho toàn bộ hệ sinh thái và ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

c/ Ô nhiễm do chất phóng xạ:

·  Nguyên nhân: các nhà mái điện nguyên tử, những vụ thử vũ khí hạt nhân, …

· Hậu quả: Gây đột biến ở người và sinh vật, gây một số bệnh di truyền và ung thư.

d/ Ô nhiễm do các chất thải rắn:

· Nguyên nhân: các chất thải thải ra qua quá trình sản xuất và sinh hoạt (công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, y tế, khai thác khoáng sản…)

· Hậu quả: gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, …

e/ Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh:

· Nguyên nhân: Do các chất thải như: phân, rác, nước thải sinh hoạt, xác chết sinh vật, nước và chất thải từ các bệnh viện… không được thu gom và xử lí đúng cách.

-          Hậu quả: gây bệnh cho người và các sinh vật khác.
Câu 14: Hãy nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường?

+ Không xả rác bừa bãi.

+ Trồng cây xanh.

+ Phân loại rác thải tại nguồn.

+ Sử dụng phương tiện giao thông không gây ô nhiễm như đi xe đạp.

+ Tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

+ Bảo vệ cây xanh, không ngắt hái, bẻ cành.

+ Bảo vệ các loài sinh vật

....
..........................................................................................................................................................
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. Hệ sinh thái gồm những sinh vật sau: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, châu chấu, diều hâu, vi sinh vật, cáo, gà rừng, dê, hổ.

a. Hãy vẽ một lưới thức ăn

b. Viết 3 chuỗi thức ăn có sinh vật tiêu thụ bậc 1 là châu chấu.

c. Xác định mắt xích chung.

d. Xác định sinh vật tiêu thụ bậc 3, bậc 4.

e. Xác định các thành phần có trong lưới thức ăn? (SVSX, SVTT, SVPG)

f. Nếu tiêu diệt cây cỏ thì hệ sinh thái này sẽ như thế nào? Giải thích?

Trả lời:

a. Lưới thức ăn:
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Bài 2. 

a. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu nào?

b. Vận dụng: Một hệ sinh thái gồm các sinh vật sau: cây cỏ, thỏ, cáo, vi sinh vật, dê, gà, hổ, mẻo rừng.

- Hãy vẽ lưới thức ăn cho các sinh vật trên?

- Xác định mắt xích chung?

- Xác định sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?

- Nếu tiêu diệt quần thể hổ thì quần xã sinh vật trên sẽ biến động như thế nào? Giải thích?
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Bài 3: Quan sát hình và phân tích đặc điểm giới hạn sinh thái về yếu tố nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam?
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- Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam từ: 5oC đến 42oC
- Nhiệt độ cá rô phi phát triển tốt nhất: 30oC

- Khoảng nhiệt độ thuận lợi để cá rô phi phát triển: 20oC đến 35oC

Bài 4: Cây hoa mai sống trong vườn nhà chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: ánh sáng, nước tưới, bón phân, sâu ăn lá, nhiệt độ, độ ẩm, lá khô, đất, kiến, nấm. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
ĐỀ THAM KHẢO
Câu 1 (2,5 điểm):

Quan sát các hình sau đây:
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H1. Địa y bám trên 

thân cây
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H2. Vi khuẩn nốt sần cây họ đậu
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H3. Linh cẩu và sư tử  ăn trâu
	[image: image6.jpg]



H4. Cừu ăn cỏ
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H5. Cây tầm gửi sống trên cây gỗ
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H6. Cây nắp ấm bắt côn trùng
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H7. Cỏ dại và lúa
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H8. Cá sấu và chim


a. Hãy xác định mối quan hệ cho các hình trên?

b. Trình bày đặc điểm các mối quan hệ đó?

Câu 2 (1,5 điểm):

Quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật như thế nào?

Câu 3 (3,0 điểm):

a. Theo em những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường?

b. Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường?

Câu 4 (3,0 điểm):

a. Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu nào?

b. Vận dụng: Một hệ sinh thái gồm các sinh vật sau: cây cỏ, thỏ, cáo, vi sinh vật, dê, gà, hổ, mẻo rừng.

- Hãy vẽ lưới thức ăn cho các sinh vật trên?

- Xác định sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?

- Nếu tiêu diệt quần thể hổ thì quần xã sinh vật trên sẽ biến động như thế nào? Giải thích?


ĐỀ THAM KHẢO
Câu 1 (2,0 điểm):

a. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào?

b. Trong thực tế sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt con người đã vận dụng các mối quan hệ này như thế nào để đạt được năng suất cao nhất?

Câu 2 (2,0 điểm):

a. Phân biệt loài ưu thế và loài đặc trưng trong quần xã sinh vật?

b. Vận dụng: Trên thảo nguyên có các loài động vật móng guốc, các loài cỏ thấp, các loài chim ăn thịt, sư tử, linh miêu. Hãy cho biết loài nào là loài ưu thế, loài nào là loài đặc trưng?

Câu 3 (3,0 điểm):

Hãy quan sát các hình dưới đây:
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H1. Hoạt động gây

 ô nhiễm không khí
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H2. Con đường phát

 tán hóa chất
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H3. Nhà máy điện nguyên tử
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H4. Sữa bò bị nhiễm chất phóng xạ
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H5. Công viên cây xanh
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H6. Sơ đồ xử lí nước thải
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H7. Phun thuốc bảo vệ thực vật
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H8. Năng lượng gió, mặt trời


a. Ô nhiễm môi trường là gì? Hãy kể các tác nhân gây ô nhiễm môi trường?

b. Em hãy đề ra các biện pháp giúp hạn chế hiện tượng ô nhiễm môi trường?

Câu 4 (3,0 điểm):

Quan sát lưới thức ăn sau:
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a. Viết 3 chuỗi thức ăn có sinh vật tiêu thụ bậc 1 là sâu?

b. Xác định sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải?
